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Từ
26/08-
01/09

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/9-06

Từ
07-13

Từ
14-20

Từ
21-27

Từ
28-

03/11

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-

01/12

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/12-
05/01

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

02/02

Từ
03-09

Từ
10-16

Từ
17-23

Từ
24-

01/03

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/03-

05

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

03/05

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-31

Từ
01-07

Từ
08-14

Từ
15-21

Từ
22-28

Từ
29/0
6-05

Từ
06-
12

Từ
13-
19

Từ
20-
26

Từ
27/7 

-
02/0

8

Từ
03 - 
09

Từ
10-
16

Từ
17-
23

24-
30

31/0
8-

06/0
9

07 -
13

14-
20

21-
27

ĐH6C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi DT DT

ĐH6M 
(TKCTXLMT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi Thi DT DT

ĐH6M 
(KSMTCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi Thi DT DT

ĐH6M 
(GSCLMT)

1 2 3 4 5 6 7 Thi Thi Thi DT DT

ĐH6QM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi DT DT

ĐH6QĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 Thi Thi Thi

ĐH6KHĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DT Thi Thi

ĐH6KS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi DT DT

ĐH6TNN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH6TĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH6BK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH6T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi DT DT

ĐH6K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thi Thi

ĐH6KB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH6QB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH6KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020 (Điều chỉnh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TĐHHN ngày       tháng      năm 2020 của Hiệu trưởng

 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

K
h

óa Ngành học
( Số lớp )

Tháng 9/2019 Tháng 10/2019 Tháng 5/2020 Tháng 6/2020 Tháng 7/2020 Tháng 8/2020 Tháng 9/2020Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 Tháng 01/2020 Tháng 2/2020 Tháng 3/2020 Tháng 4/2020

TH vận hành hệ 
thống XLCT

TT Công nghệ 
môi trường

TTTN

TH vận hành hệ 
thống XLCT

TT đánh giá chất 
lượng môi trường

TTTN

TT quan trắc và 
phân tích môi 
trường nước

TT quan trắc và 
phân tích môi 
trường KK,Đ

TH vận hành hệ 
thống XLCT

TTTN

TT 
KSKTTVB

TTB

TTTN

TT quy hoạch sử dụng 
đất

TT đăng ký và thống kê 
đất đai

TTTN

TT quy hoạch sử 
dụng đất

TT xây dựng 
bản đồ đất 

TTTN

TT sản xuất TTTN

TTTN

TTTN mô 
hình toán 
thủy văn

TH GIS TTTN

TT tin học ứng dụng TTTN

TH dự báo thời 
tiết

TH dự báo số 
trị

TT quan trắc khí tượng 
bề mặt

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

TTTNTTTN

TTTN

TT dự báo và 
quan trắc khí 

tượng thủy văn 
biển tại trạm ven 

TTTN

TTTN

TTTN

TT 
KSKTT
VBTTB

TTTN dự 
báo thủy văn

TTTN dự báo

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45 46 47 48 45 46 47 48 49

Từ
26/08-
01/09

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/9-06

Từ
07-13

Từ
14-20

Từ
21-27

Từ
28-

03/11

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-

01/12

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/12-
05/01

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

02/02

Từ
03-09

Từ
10-16

Từ
17-23

Từ
24-

01/03

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/03-

05

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

03/05

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-31

Từ
01-07

Từ
08-14

Từ
15-21

Từ
22-28

Từ
29/0
6-05

Từ
06-
12

Từ
13-
19

Từ
20-
26

Từ
27/7 

-
02/0

8

Từ
03 - 
09

Từ
10-
16

Từ
17-
23

24-
30

31/0
8-

06/0
9

07 -
13

14-
20

21-
27

K
h

óa Ngành học
( Số lớp )

Tháng 9/2019 Tháng 10/2019 Tháng 5/2020 Tháng 6/2020 Tháng 7/2020 Tháng 8/2020 Tháng 9/2020Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 Tháng 01/2020 Tháng 2/2020 Tháng 3/2020 Tháng 4/2020

ĐH6KN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH6KTTN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH6QTDL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi

ĐH7QM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT 
MH
HM

T

Thi Thi Thi

ĐH7QĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Thi Thi Thi

ĐH7KHĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Thi Thi Thi

ĐH7KS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7TNN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH7TĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH7BK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi

ĐH7K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7QB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7KN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7QTDL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH7KTTN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TQNT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi
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TT Đánh giá đất

TT đo đạc và 
chỉnh biên TV1

TT đo đạc và 
chỉnh biên TV2

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

TT vi sinh 
kỹ thuật 

MT

TT mô 
hình hóa 

MT

TT Thổ nhưỡng

TT điều tra tài 
nguyên nước

Đ
Ạ

I 
H

Ọ
C

 C
H

ÍN
H

 Q
U

Y
 K

H
Ó

A
 7

TT nghề nghiệp

TT nghề nghiệp

TT trắc địa công 
trình

TT GIS

TT Dã ngoại 2

Kiến tập 2

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

TT tin học 
UDTQLTNMT

TT tin học 
ứng dụng 

trong QLDĐ

NGHỈ DỊCH

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

Khóa luận và bảo vệ TN/Học các môn thay thế

TTTN

TTTN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45 46 47 48 45 46 47 48 49

Từ
26/08-
01/09

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/9-06

Từ
07-13

Từ
14-20

Từ
21-27

Từ
28-

03/11

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-

01/12

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/12-
05/01

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

02/02

Từ
03-09

Từ
10-16

Từ
17-23

Từ
24-

01/03

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/03-

05

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

03/05

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-31

Từ
01-07

Từ
08-14

Từ
15-21

Từ
22-28

Từ
29/0
6-05

Từ
06-
12

Từ
13-
19

Từ
20-
26

Từ
27/7 

-
02/0

8

Từ
03 - 
09

Từ
10-
16

Từ
17-
23

24-
30

31/0
8-

06/0
9

07 -
13

14-
20

21-
27

K
h

óa Ngành học
( Số lớp )

Tháng 9/2019 Tháng 10/2019 Tháng 5/2020 Tháng 6/2020 Tháng 7/2020 Tháng 8/2020 Tháng 9/2020Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 Tháng 01/2020 Tháng 2/2020 Tháng 3/2020 Tháng 4/2020

ĐH8QM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi Thi

ĐH8QĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8KS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi Thi

ĐH8TNN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8TĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thi Thi

ĐH8BK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8KTTN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8QTDL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8QB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8LA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH8QTKD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH9KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH9KTTN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DT Thi Thi Thi

ĐH9QTDL 2,5,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DT Thi Thi Thi

ĐH9QTDL 
1,3,4,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH9LA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH9M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi

ĐH9QM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thi Thi Thi

ĐH9C
3,4,6,7,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi
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TT quan trắc 
và phân tích 
môi trường
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QP1,2

QP1,2

QP 3

QP3 QP1,2

TT trắc địa cơ sở

QP1,2

TT điều tra 
đánh giá đa 

dạng sinh học

TT Thạch học
TT địa chất 

cấu tạo và đo 
vẽ BĐĐC

QP3

QP3

QP3

QP1,2 QP3

QP1,2NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH QP1,2

TT trắc địa cơ sở

TT địa chất đại 
cương ngoài trời

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

TT dã ngoại 1

Kiến tập lần 1

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

Kiến tập 1

QP3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45 46 47 48 45 46 47 48 49

Từ
26/08-
01/09

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/9-06

Từ
07-13

Từ
14-20

Từ
21-27

Từ
28-

03/11

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-

01/12

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/12-
05/01

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

02/02

Từ
03-09

Từ
10-16

Từ
17-23

Từ
24-

01/03

Từ
02-08

Từ
09-15

Từ
16-22

Từ
23-29

Từ
30/03-

05

Từ
06-12

Từ
13-19

Từ
20-26

Từ
27-

03/05

Từ
04-10

Từ
11-17

Từ
18-24

Từ
25-31

Từ
01-07

Từ
08-14

Từ
15-21

Từ
22-28

Từ
29/0
6-05

Từ
06-
12

Từ
13-
19

Từ
20-
26

Từ
27/7 

-
02/0

8

Từ
03 - 
09

Từ
10-
16

Từ
17-
23

24-
30

31/0
8-

06/0
9

07 -
13

14-
20

21-
27

K
h

óa Ngành học
( Số lớp )

Tháng 9/2019 Tháng 10/2019 Tháng 5/2020 Tháng 6/2020 Tháng 7/2020 Tháng 8/2020 Tháng 9/2020Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 Tháng 01/2020 Tháng 2/2020 Tháng 3/2020 Tháng 4/2020

 ĐH9C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi

 ĐH9C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi

 ĐH9C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi

 ĐH9C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT DT DT Thi Thi Thi

 ĐH9QTKD1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi DT DT

ĐH9QTKD
2,3,4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH9QĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH9KĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH9TNN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

ĐH9TĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

 ĐH9BK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

 ĐH9T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

 ĐH9K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

 ĐH9QB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DT Thi Thi Thi

Đ
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NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

QP3 QP1,2

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP3

QP1,2 QP 3

QP1,2

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH QP1,2

NGHỈ DỊCH QP1,2

NGHỈ DỊCH QP1,2

QP 3

NGHỈ DỊCH

NGHỈ DỊCH

Các ký hiệu viết tắt:
DT: Tuần Dự trữ
QP: Giáo dục Quốc phòng
TTTN: Thực tập tốt nghiệp
TT KSKTTVBTTB: Thực tập khảo sát khí tượng thủy văn biển trên tầu biển
TQNT: Tham quan nhận thức.

Quy định về thời gian học đối với các học phần thực hành, thực tập, kiến tập:
- Học phần 1 tín chỉ: 2 tuần
- Học phần 2 tín chỉ: 3 tuần
- Học phần 3 tín chỉ: 4 tuần
- Học phần 4 tín chỉ: 6 tuần
- Học phần 5 tín chỉ: 7 tuần
- Học phần 6 tín chỉ: 8 tuần
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